
 

 

 

THÔNG BÁO 

THỜI KHÓA BIỂU TUẨN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA 

CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15 (NIÊN KHÓA 2025 - 2029) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3190/KH-TĐHHN ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc  

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15, Nhà trường thông báo thời khóa biểu như sau: 

I. SINH VIÊN 

A. Lịch học các khối 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 3, 6, 10 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

CTSV, Phòng KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 

Chuyên đề 4, 7 

(Phòng Đào tạo, PA03 CAHN) Ghi 

chú 

Thời gian 
Địa 

điểm 
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

1 ĐH15QĐ1 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.201 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

2 ĐH15QĐ2 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.202 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

3 ĐH15QĐ3 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.203 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

4 ĐH15QĐ4 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.204 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

5 ĐH15QĐ5 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.205 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

6 ĐH15QĐ6 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.206 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

7 ĐH15BĐS1 
07h00 - 07h30 

Ngày 08/9/2025 

A.210 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 08/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

1 

8 ĐH15KE1 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.202 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

9 ĐH15KE2 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

10 ĐH15KE3 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.205 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

11 ĐH15KE4 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

 

Số:              /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 



2 

 

STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 3, 6, 10 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

CTSV, Phòng KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 

Chuyên đề 4, 7 

(Phòng Đào tạo, PA03 CAHN) Ghi 

chú 

Thời gian 
Địa 

điểm 
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

12 ĐH15QTKS1 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.208 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

13 ĐH15QTDL1 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.210 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

14 ĐH15NA1 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.301 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

A.301 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 10/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

3 

15 ĐH15MK1 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.202 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

16 ĐH15MK2 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.204 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

17 ĐH15MK3 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.205 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

18 ĐH15MK4 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.206 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

19 ĐH15QTDL4 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.208 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

20 ĐH15QTKD3 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.406 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

21 ĐH15NA2 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.408 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

A.408 

Nhà A 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 11/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

5 

22 ĐH15QM2 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.202 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

23 ĐH15QM5 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.203 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

24 ĐH15QM7 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

25 ĐH15ĐA1 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.205 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

26 ĐH15QTKD2 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

27 ĐH15QTKD1 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.208 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

A.208 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

28 ĐH15QTDL5 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.210 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

A.210 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 15/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

7 

29 ĐH15LQ1 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.201 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 



3 

 

STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 3, 6, 10 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

CTSV, Phòng KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 

Chuyên đề 4, 7 

(Phòng Đào tạo, PA03 CAHN) Ghi 

chú 

Thời gian 
Địa 

điểm 
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

30 ĐH15LQ2 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.206 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

31 ĐH15LQ3 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.210 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

32 ĐH15LQ4 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.302 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

33 ĐH15QTDL2 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.305 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

34 ĐH15QTKD5 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.310 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

35 ĐH15QTDL3 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.402 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 16/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

9 

36 ĐH15KE5 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.110 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

37 ĐH15KE6 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.202 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

38 ĐH15QTKS2 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.203 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

39 ĐH15QTKS3 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

40 ĐH15M4 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

41 ĐH15QM3 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.402 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

A.402 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

42 ĐH15ĐA2 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.403 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

A.403 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 18/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

11 

43 ĐH15KTTN1 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.202 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

44 ĐH15KTTN2 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.203 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

45 ĐH15QM8 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.204 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

46 ĐH15QM4 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.205 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

47 ĐH15QM6 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.206 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 
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STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 3, 6, 10 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

CTSV, Phòng KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 

Chuyên đề 4, 7 

(Phòng Đào tạo, PA03 CAHN) Ghi 

chú 

Thời gian 
Địa 

điểm 
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

48 ĐH15KTTN3 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.210 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

49 ĐH15LQ5 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.310 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

A.310 

Nhà A 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 18h00 

Ngày 19/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 11h40 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

13 

50 ĐH15BK1 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.203 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.203 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

51 ĐH15BK2 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

52 ĐH15K1 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.205 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.205 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

53 ĐH15K2 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

54 ĐH15BĐS2 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.208 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.208 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

55 ĐH15LA4 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.210 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 

56 ĐH15LA5 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.302 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

Hội trường 

lớn 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 

Hội trường 

lớn 

Khối 

15 
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B. Lịch học các khối 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 7, 10 

(PA03 CAHN, Phòng 

KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 3, 4, 6 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

Đào tạo, Phòng CTSV) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 
Ghi chú 

Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

1 ĐH15M1 
12h30 - 13h00 

Ngày 08/9/2025 

A.203 

Nhà A 

13h00 - 13h50 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 24/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 09/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 2 

2 ĐH15M2 
12h30 - 13h00 

Ngày 08/9/2025 

A.204 

Nhà A 

13h00 - 13h50 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 24/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 09/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 2 

3 ĐH15M3 
12h30 - 13h00 

Ngày 08/9/2025 

A.205 

Nhà A 

13h00 - 13h50 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 24/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 09/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 2 

4 ĐH15QM1 
12h30 - 13h00 

Ngày 08/9/2025 

A.206 

Nhà A 

13h00 - 13h50 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 08/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 24/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 09/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 2 

5 ĐH15C1 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.302 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 10/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 10/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 4 

6 ĐH15C2 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.303 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 10/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 10/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 4 

7 ĐH15C3 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.304 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 10/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 10/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 4 

8 ĐH15T 
12h30 - 13h00 

Ngày 09/9/2025 

A.306 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 09/9/2025 

A.306 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 09/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 10/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 10/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 4 

9 ĐH15QB 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

A.410 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

A.410 

Nhà A 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 12/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 6 

10 ĐH15BĐS3 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

C.401 

Nhà C 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 12/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 6 

11 ĐH15BĐS4 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

C.408 

Nhà C 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 12/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 6 

12 ĐH15QĐ8 
07h00 - 07h30 

Ngày 11/9/2025 

C.409 

Nhà C 

07h30 - 08h20 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 11/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 12/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 6 

13 ĐH15C4 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.301 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 15/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 15/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 8 

14 ĐH15C5 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.302 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 15/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 15/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 8 

15 ĐH15C6 
12h30 - 13h00 

Ngày 12/9/2025 

A.303 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 12/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 15/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 15/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 8 

16 ĐH15LA1 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.404 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 17/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 10 

17 ĐH15LA2 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.405 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 17/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 10 

18 ĐH15LA3 
07h00 - 07h30 

Ngày 16/9/2025 

A.406 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 16/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 17/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 10 
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STT Tên lớp 

Chuyên đề 1 

(Chủ nhiệm lớp) 

Chuyên đề 2 

(Khoa, Bộ môn quản lý sinh 

viên) 

Chuyên đề 7, 10 

(PA03 CAHN, Phòng 

KT&ĐBCLGD) 

Chuyên đề 3, 4, 6 

(Lãnh đạo trường, Phòng 

Đào tạo, Phòng CTSV) 

Chuyên đề 5, 8, 9 

(TT TV&CNTT, Phòng KHTC,  

Khoa LLCT) 
Ghi chú 

Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm 

19 ĐH15C7 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.404 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

A.404 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 18/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 18/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 12 

20 ĐH15QTKD4 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.406 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 18/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 18/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 12 

21 ĐH15QTDL6 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.408 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 18/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 18/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 12 

22 ĐH15KĐ 
12h30 - 13h00 

Ngày 17/9/2025 

A.410 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 17/9/2025 

A.410 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 17/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 18/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 18/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 12 

23 ĐH15QĐ9 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.404 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 22/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 14 

24 ĐH15QĐ10 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.405 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 22/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 14 

25 ĐH15QĐ7 
07h00 - 07h30 

Ngày 19/9/2025 

A.406 

Nhà A 

07h30 - 08h20 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

08h20 - 11h40 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 19/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 22/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 14 

26 ĐH15MK5 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.304 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.304 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 12h30 

Ngày 23/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 17h10 

Ngày 23/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 16 

27 ĐH15NA3 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.306 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.306 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 23/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 23/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 16 

28 ĐH15TĐ1 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.310 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.310 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 23/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 23/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 16 

29 ĐH15TNN 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.401 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.401 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 23/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 23/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 16 

30 ĐH15TĐ2 
12h30 - 13h00 

Ngày 22/9/2025 

A.403 

Nhà A 

13h00 -13h50 

Ngày 22/9/2025 

A.403 

Nhà A 

13h50 - 17h10 

Ngày 22/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

07h30 - 11h40 

Ngày 23/9/2025 

B.706, 

Nhà B 

13h00 - 18h00 

Ngày 23/9/2025 
B.706, Nhà B Khối 16 
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II. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

STT Thời gian  Ban Giám hiệu Phòng CTSV 
Phòng Đào 

tạo 

TT Thư viện và 

CNTT 

Khoa Lý luận 

chính trị 

PA03 - CA TP 

Hà Nội 

Phòng Khảo thí 

và ĐBCLGD 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

1 
Ngày 

08/9/2025 

Sáng 

08h20 - 09h10 

(Hội trường lớn 

- Khối 1) 

09h10 - 10h50 

(Hội trường lớn 

- Khối 1) 

        

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 1) 

 

Chiều    

13h00 - 13h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 1) 

14h40 - 18h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 1) 

13h50 - 16h20 

(B.706, Nhà B  

- Khối 2) 

16h20 - 17h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 2) 

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 1) 

2 
Ngày 

09/9/2025 

Sáng     

10h00 - 11h40 

(Hội trường 

lớn - Khối 1) 

10h50 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 2) 

07h30 - 10h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 2) 

07h30 - 10h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 1) 

  

11h40 - 12h30 

(B.706, Nhà B  

- Khối 2) 

Chiều 

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn 

- Khối 3) 

14h40 - 16h20 

(Hội trường lớn 

- Khối 3) 

      

14h40 - 17h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 4) 

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 4) 

  

            

16h20 - 17h10 

(Hội trường lớn - 

Khối 3) 

  

3  
Ngày 

10/9/2025 

Sáng 

07h30 - 08h20 

(B.706, Nhà B - 

Khối 4) 

08h20 - 10h00 

(B.706, Nhà B - 

Khối 4) 

10h00 - 11h40 

(B.706, Nhà B 

- Khối 4) 

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 3) 

07h30 - 10h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 3) 

    

11h40 - 12h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 3) 

Chiều     

15h30 - 17h10 

(Hội trường 

lớn - Khối 3) 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 4) 

14h40 - 18h00 

(B.706, Nhà B  

- Khối 4) 

13h00 - 15h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 3) 

  

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 4) 

4  
Ngày 

11/9/2025 

Sáng 

08h20 - 09h10 

(Hội trường lớn 

- Khối 5) 

09h10 - 10h50 

(Hội trường lớn 

- Khối 5) 

      

09h10 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 6) 

08h20 - 09h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 6) 

  

            

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 5) 

  

Chiều 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B - 

Khối 6) 

13h50 - 15h30 

(B.706, Nhà B - 

Khối 6) 

15h30 - 17h10 

(B.706, Nhà B 

- Khối 6) 

13h00 - 13h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 5) 

14h40 - 18h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 5) 

    

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 5) 
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STT Thời gian  Ban Giám hiệu Phòng CTSV 
Phòng Đào 

tạo 

TT Thư viện và 

CNTT 

Khoa Lý luận 

chính trị 

PA03 - CA TP 

Hà Nội 

Phòng Khảo thí 

và ĐBCLGD 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

5  
Ngày 

12/9/2025 

Sáng     

10h00 - 11h40 

(Hội trường 

lớn - Khối 5) 

10h50 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 6) 

07h30 - 10h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 6) 

07h30 - 10h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 5) 

  

11h40 - 12h30 

(B.706, Nhà B  

- Khối 6) 

Chiều 

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn 

- Khối 7) 

14h40 - 16h20 

(Hội trường lớn 

- Khối 7) 

      

14h40 - 17h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 8) 

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 8) 

  

            

16h20 - 17h10 

(Hội trường lớn  

- Khối 7) 

  

6  
Ngày 

15/9/2025 

Sáng 

07h30 - 08h20 

(B.706, Nhà B - 

Khối 8) 

08h20 - 10h00 

(B.706, Nhà B - 

Khối 8) 

10h00 - 11h40 

(B.706, Nhà B 

- Khối 8) 

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 7) 

07h30 - 10h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 7) 

    

11h40 - 12h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 7) 

Chiều     

15h30 - 17h10 

(Hội trường 

lớn - Khối 7) 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 8) 

14h40 - 18h00 

(B.706, Nhà B  

- Khối 8) 

13h00 - 15h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 7) 

  

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 8) 

7  
Ngày 

16/9/2025 

Sáng 

08h20 - 09h10 

(Hội trường lớn 

- Khối 9) 

09h10 - 10h50 

(Hội trường lớn 

- Khối 9) 

      

09h10 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 10) 

08h20 - 09h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 10) 

  

            

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 9) 

  

Chiều 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B - 

Khối 10) 

13h50 - 15h30 

(B.706, Nhà B - 

Khối 10) 

15h30 - 17h10 

(B.706, Nhà B 

- Khối 10) 

13h00 - 13h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 9) 

14h40 - 18h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 9) 

    

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 9) 

8  
Ngày 

17/9/2025 

Sáng     

10h00 - 11h40 

(Hội trường 

lớn - Khối 9) 

10h50 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 10) 

07h30 - 10h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 10) 

07h30 - 10h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 9) 

  

11h40 - 12h30 

(B.706, Nhà B  

- Khối 10) 

Chiều 

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn 

- Khối 11) 

14h40 - 16h20 

(Hội trường lớn 

- Khối 11) 

      

14h40 - 17h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 12) 

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 12) 

  

            

16h20 - 17h10 

(Hội trường lớn  

- Khối 11) 
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STT Thời gian  Ban Giám hiệu Phòng CTSV 
Phòng Đào 

tạo 

TT Thư viện và 

CNTT 

Khoa Lý luận 

chính trị 

PA03 - CA TP 

Hà Nội 

Phòng Khảo thí 

và ĐBCLGD 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

9 
Ngày 

18/9/2025 

Sáng 

07h30 - 08h20 

(B.706, Nhà B - 

Khối 12) 

08h20 - 10h00 

(B.706, Nhà B - 

Khối 12) 

10h00 - 11h40 

(B.706, Nhà B 

- Khối 12) 

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 11) 

07h30 - 10h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 11) 

    

11h40 - 12h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 11) 

Chiều     

15h30 - 17h10 

(Hội trường 

lớn - Khối 11) 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 12) 

14h40 - 18h00 

(B.706, Nhà B  

- Khối 12) 

13h00 - 15h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 11) 

  

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 12) 

10 
Ngày 

19/9/2025 

Sáng 

08h20 - 09h10 

(Hội trường lớn 

- Khối 13) 

09h10 - 10h50 

(Hội trường lớn 

- Khối 13) 

      

09h10 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 14) 

08h20 - 09h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 14) 

  

            

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 13) 

  

Chiều 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B - 

Khối 14) 

13h50 - 15h30 

(B.706, Nhà B - 

Khối 14) 

15h30 - 17h10 

(B.706, Nhà B 

- Khối 14) 

13h00 - 13h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 13) 

14h40 - 18h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 13) 

    

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 13) 

11 
Ngày 

22/9/2025 

Sáng     

10h00 - 11h40 

(Hội trường 

lớn - Khối 13) 

10h50 - 11h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 14) 

07h30 - 10h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 14) 

07h30 - 10h00 

(Hội trường lớn  

- Khối 13) 

  

11h40 - 12h30 

(B.706, Nhà B  

- Khối 14) 

Chiều 

13h50 - 14h40 

(Hội trường lớn 

- Khối 15) 

14h40 - 16h20 

(Hội trường lớn 

- Khối 15) 

      

14h40 - 17h10 

(B.706, Nhà B  

- Khối 16) 

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 16) 

  

            

16h20 - 17h10 

(Hội trường lớn  

- Khối 15) 

  

12 
Ngày 

23/9/2025 

Sáng 

07h30 - 08h20 

(B.706, Nhà B - 

Khối 16) 

08h20 - 10h00 

(B.706, Nhà B - 

Khối 16) 

10h00 - 11h40 

(B.706, Nhà B 

- Khối 16) 

10h50 - 11h40 

(Hội trường lớn  

- Khối 15) 

07h30 - 10h50 

(Hội trường lớn  

- Khối 15) 

    

11h40 - 12h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 15) 

Chiều     

15h30 - 17h10 

(Hội trường 

lớn - Khối 15) 

13h00 - 13h50 

(B.706, Nhà B  

- Khối 16) 

14h40 - 18h00 

(B.706, Nhà B  

- Khối 16) 

13h00 - 15h30 

(Hội trường lớn  

- Khối 15) 

  

13h50 - 14h40 

(B.706, Nhà B  

- Khối 16) 

13 
Ngày 

24/9/2025 
Sáng 

07h30 - 08h20 

(B.706, Nhà B - 

Khối 2) 

08h20 - 10h00 

(B.706, Nhà B - 

Khối 2) 

10h00 - 11h40 

(B.706, Nhà B 

- Khối 2) 
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* Giảng viên, báo cáo viên lên lớp tự chuẩn bị máy tính, thiết bị giảng dạy cá nhân.  

* Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo, đôn đốc sinh viên thực hiện theo TKB ban hành khi đi học Chuyên dề 1. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV. ĐMQ 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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